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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305002166 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 09/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.75  

2 084305002293 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGUYỄN QUẾ ANH Nữ 23/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.54  

3 084305002447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐOÀN PHƯƠNG ANH Nữ 12/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.63  

4 084305002290 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGUYỄN LAN ANH Nữ 14/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.26  

5 084205002274 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ HOÀNG BẢO Nam 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.48  

6 084205002377 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TIỂU BÌNH Nam 27/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.36  

7 084205002268 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THẠCH THÁI BÌNH Nam 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.54  

8 084205002267 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGUYÊN QUỐC BÌNH Nam 10/01/2005 ĐỒNG NAI Khơ Me 8.21  

9 084305002294 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC CHÂU Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.45  

10 084205002279 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN TRẦN QUỐC CƯỜNG Nam 19/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

11 084305002295 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG DÂN Nữ 26/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.62  

12 084305002151 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KHÁNH DI Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.91  

13 084305002333 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ DIỂM Nữ 15/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.87  

14 084205002369 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH DŨNG Nam 05/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.68  

15 084205002283 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ANH DŨNG Nam 12/12/2005 HẬU GIANG Khơ Me 7.33  

16 084305002309 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ KHANH DUY Nữ 24/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.75  

17 084305002302 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.20  

18 084305002311 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ NGỌC THÙY DƯƠNG Nữ 16/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.91  

19 084305002488 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LY ĐA Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.51  

20 084305002308 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LINH ĐA Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.37  

21 084305002341 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM ĐÀO Nữ 09/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.12  

22 084305002448 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THI ĐÌNH Nữ 02/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.95  

23 084305005036 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ TÚ ĐỊNH Nữ 24/08/2005 BÌNH DƯƠNG Khơ Me 8.09  

24 084305002275 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM GIANG Nữ 01/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.38  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

25 084305002319 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN NGỌC GIANG Nữ 25/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.04  

26 084205002421 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÂY HA Nam 11/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.60  

27 084205002417 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN SÂY HA Nam 26/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.12  

28 084305002485 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ THU HÀ Nữ 06/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.66  

29 084203002613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HẢO Nam 16/10/2003 TRÀ VINH Khơ Me 7.54  

30 084305002268 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGỌC HÂN Nữ 18/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.61  

31 084305002337 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HỒNG HÂN Nữ 27/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.62  

32 084305002331 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ XUÂN HIỀN Nữ 18/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.09  

33 084305002291 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ÚT HIỀN Nữ 24/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.02  

34 084205002277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ MINH HIẾU Nam 12/04/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 8.47  

35 084205002395 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN TRUNG HIẾU Nam 11/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.14  

36 084205002371 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC BỮU HOÀNG Nam 03/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.47  

37 084205002264 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH HOÀNG Nam 16/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.87  

38 084305002503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ HUỆ Nữ 15/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.23  

39 084205002408 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC HUY Nam 01/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.27  

40 084305002283 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ KIM HƯƠNG Nữ 25/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.16  

41 084205002393 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN SÓC KHÂY Nam 25/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.58  

42 084205002266 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐẠT KHOA Nam 06/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.10  

43 084205002280 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGUYỄN KIM Nam 07/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.30  

44 084305006174 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TUYẾT LAM Nữ 10/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.32  

45 084305002502 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRẦN DIỆU LINH Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.21  

46 084205002270 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHẬT LINH Nam 10/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.10  

47 084305000279 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM HUỲNH KIM LINH Nữ 25/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.13  

48 084305002324 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KHÂU THỊ TRÚC LINH Nữ 26/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.59  

49 084305002325 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MAI LOAN Nữ 23/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.09  

50 084205002258 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THIÊN LƯƠNG Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.30  

51 084305002279 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KHÁNH LY Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.43  

52 084305002321 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM LY Nữ 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.12  

53 084305002338 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC MAI Nữ 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.46  

54 084205002272 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC MINH Nam 17/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.12  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
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Ghi 
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55 084205002282 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HOÀNG MINH Nam 20/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.29  

56 084205002263 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN HOÀNG MINH Nam 02/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.90  

57 084305002328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THẢO MY Nữ 27/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9  

58 084305002271 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HÀ MY Nữ 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

59 084205001586 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NGỌC MỸ Nam 18/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.68  

60 084205002281 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VIA SA NA Nam 30/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.27  

61 084305002273 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH NA Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.27  

62 084205002394 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN BÔ NA Nam 25/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.01  

63 084305002277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NAVY Nữ 15/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.98  

64 084305002334 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ VA NẾT Nữ 03/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.07  

65 084305002490 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY NGA Nữ 06/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.73  

66 084305002320 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HẰNG NGA Nữ 28/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.68  

67 084305002316 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY NGÂN Nữ 03/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.09  

68 084305002310 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY NGÂN Nữ 23/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.17  

69 084305002513 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TRANG THIÊN NGÂN Nữ 26/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

70 084305002298 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.68  

71 084305002476 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM BẢO NGỌC Nữ 23/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.89  

72 084305002336 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌT Nữ 16/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.93  

73 084305002314 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THANH NHI Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.26  

74 084305002339 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TUYẾT NHI Nữ 11/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.90  

75 084305002322 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN DIỆP HẠNH NHI Nữ 04/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.57  

76 084305002287 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG VŨ QUỲNH NHƯ Nữ 26/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.50  

77 084305002269 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯU MINH NHƯ Nữ 31/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.86  

78 084305002307 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN LÂM NHƯ Nữ 23/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.92  

79 084305002430 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ OANH NI Nữ 22/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.12  

80 084305002278 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ ĐA NI Nữ 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.58  

81 084305002524 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MI NY Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.09  

82 084205006309 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐA NY Nam 01/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.79  

83 084305002330 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIỀU OANH Nữ 11/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.28  

84 084305002289 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ SÔ PHI Nữ 12/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.71  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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Ghi 
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85 084205002262 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC PHONG Nam 09/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.14  

86 084305002487 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC PHƯƠNG Nữ 03/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.02  

87 084205001589 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN HOÀNG QUÍ Nam 26/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.48  

88 084205002366 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHÚ QUÝ Nam 31/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.56  

89 084305002442 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHÃ QUYÊN Nữ 22/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.51  

90 084305002306 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ QUYÊN Nữ 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.66  

91 084305002323 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HUỲNH QUYÊN Nữ 16/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.92  

92 084305002272 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MỸ QUYỀN Nữ 14/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.90  

93 084205002284 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM TÀI Nam 22/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.82  

94 084305002285 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀI TÂM Nữ 29/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.85  

95 084205002419 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NHẬT TÂN Nam 28/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.04  

96 084205002271 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH THÁI Nam 19/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.64  

97 084305002304 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA THANH Nữ 23/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.91  

98 084305002299 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG THANH Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.94  

99 084305002332 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐAN THANH Nữ 21/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.94  

100 084305002313 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THẢO Nữ 22/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.46  

101 084305002286 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGUYỄN MAI PHƯƠNG THẢO Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.31  

102 084305002276 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ MAI THẢO Nữ 21/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.42  

103 084305002492 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HUỲNH DẠ THẢO Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.55  

104 084305002522 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH THÂY Nữ 01/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.38  

105 084305002301 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGUYỄN PHƯỢNG THI Nữ 03/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.33  

106 084205002269 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THIỆN Nam 28/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.56  

107 084205002261 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH KIM THUẬN Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.66  

108 084305001436 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THÚY Nữ 23/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.98  

109 084305002318 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ MINH THƯ Nữ 16/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.75  

110 084305002486 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 08/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.74  

111 084305002326 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NGỌC BẢO THƯ Nữ 26/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.48  

112 084305002300 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ TIÊN Nữ 02/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.47  

113 084305002317 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THỦY TIÊN Nữ 06/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.04  

114 084305002303 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIẾN TRẦM THỦY TIÊN Nữ 23/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  
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Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

115 084305002521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG TRANG Nữ 11/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.76  

116 084305002143 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUẾ TRANG Nữ 14/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.32  

117 084305002514 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THIÊN TRANG Nữ 22/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.34  

118 084305002491 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRÂM Nữ 27/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.24  

119 084305002267 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh QUÁCH THỊ BẢO TRÂM Nữ 02/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

120 084205002390 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THUẬN THIÊN TRIẾT Nam 28/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.13  

121 084305002340 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRINH Nữ 14/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.32  

122 084305002327 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 05/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.97  

123 084305002284 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ MỘNG TRINH Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

124 084305001859 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ NGỌC TRINH Nữ 12/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.38  

125 084305002297 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HOÀNG TRINH Nữ 07/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.19  

126 084305002335 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THANH TRÚC Nữ 26/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.78  

127 084205002260 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH TRƯỜNG Nam 05/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.19  

128 084305002501 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ CẨM TÚ Nữ 12/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.06  

129 084205002392 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TUẤN Nam 20/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.53  

130 084205002273 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM LÂM TUẤN Nam 24/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.76  

131 084305002305 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THANH TUYỀN Nữ 12/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.80  

132 084305002329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHIẾT VÂN Nữ 09/12/2005 TRÀ VINH Hoa 7.09  

133 084205002265 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM THÀNH Ý Nam 25/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.14  

134 084305002282 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NHƯ Ý Nữ 11/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.49  

  

Danh sách gồm: 134 thí sinh 

 

 

 


